
TT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Khóa học Ngành học

SV năm 

thứ

1 Nguyễn Thuỳ Trang Nữ 01.12.2003 QH.2021.T Công nghệ Sinh học CLC 3

2 Đặng Phương Anh Nữ 23.09.2003 QH.2021.T
Quản lý phát triển đô thị và 

bất động sản
3

3 Nguyễn Thị Hiền Nữ 30.06.2002 QH.2020.X Hán Nôm 4

4 Vũ Thị Vân Nữ 21.07.2003 QH.2021.X Đông phương học 3

5 Giang Quỳnh Trang Nữ 04.05.2003 QH.2021.F.1 Ngôn ngữ Trung Quốc CLC 3

6 Phạm Hoàng Anh Nữ 23.10.2002 QH.2020.F.1 Ngôn ngữ Trung Quốc 4

7 Trần Lệ Mỹ Nữ 03.06.2002 QH.2020.F.1 Ngôn ngữ Trung Quốc CLC 4

8 Lê Minh Hoài Linh Nữ 25.01.2003 QH.2021.F.1 Sư phạm tiếng Trung Quốc 3

9
Nguyễn Thị Thuỳ 

Trang
Nữ 26.08.2002 QH.2020.F.1

Ngôn ngữ và Văn Hoá 

Trung Quốc
4

10 Phan Thị Minh Ánh Nữ 24.09.2002 QH.2020.F.1 Ngôn ngữ Trung Quốc CLC 4

11 Nguyễn Thị Hà Nữ 21.02.2004 QH.2022.F.1 Ngôn ngữ Trung Quốc 2

12 Phu Gió Sơ Nữ 05.01.2002 QH.2020.F.1 Sư phạm tiếng Trung Quốc 4

13 Nguyễn Hồng Yến Nữ 25.11.2003 QH.2021.F.1 Ngôn ngữ Trung Quốc CLC 3

14 Lê Thị Thảo Nữ 27.10.2002 QH.2020.F.1 Ngôn ngữ Trung Quốc 4

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Đại học Ngoại ngữ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
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TT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Khóa học Ngành học

SV năm 

thứ

15 Nguyễn Văn Dũng Nam 16.07.2002 QH.2020.I Công nghệ thông tin 4

16 Lê Văn Huỳnh Nam 17.09.2003 QH.2021.I
Công nghệ kỹ thuật Điện tử - 

Viễn thông
3

17 Phạm Văn Đạt Nam 06.06.2003 QH.2021.E Kinh tế 3

18 Tạ Anh Đại Nam 05.03.2004 QH.2022.E Kế toán 2

19 Bùi Mai Hạ Nữ 01.11.2003 QH.2021.S Giáo dục Tiểu học 3

20 Lò Hoài My Nữ 20.11.2003 QH.2021.S Giáo dục Tiểu học 3

21 Cù Thị Thu Hiền Nữ 02.07.2003 QH2021.S Sư phạm Ngữ Văn 3

22 Nguyễn Thị Phượng Nữ 25.11.2001 QH.2019.Y Dược học 5

23 Nông Khánh Ly Nữ 16.06.2004 QH.2022.L Luật 2

24 Bế Hằng Nga Nữ 19.11.2002 QH.2020.Q Phân tích dữ liệu kinh doanh 4

25 Nguyễn Bích Huệ Nữ 05.01.2004 QH.2022.K Quản trị thương hiệu 2

Trường Đại học Công nghệ

Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Giáo dục

Trường Đại học Y Dược

Danh sách trên gồm 25 sinh viên./.

Trường Quốc tế

Khoa Các khoa học liên ngành

Trường Đại học Luật


